Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.1. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1: ] 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	I
	Van chặn (Gate valve) dùng cho xăng dầu cỡ10 inch, 8 inch,  6 inch và 4 inch

	1
	Xuất xứ
	Thuộc các nước G7
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	2
	Yêu cầu về tiêu chuẩn chế tạo
	Van được sản xuất theo tiêu chuẩn API600 hoặc API6D từ các nước có nhà máy thuộc khối G7.
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	3
	Chủng loại
	Van cổng ty nổi, vận hành quay tay
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	4
	Môi trường làm việc
	- Môi chất: Xăng, E5, E10, E100 và dầu diezel
- Nhiệt độ max≥ 80 0C
- Áp suất làm việc tối đa ≥ 16 kG/cm2.
- Áp suất thử nghiệm test trong vòng 24 tiếng là 24Bar, đảm bảo không tụt áp suất.
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	· Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: API 600.
· Tiêu chuẩn thử nghiệm: API 598.
+ Bích nối 2 đầu van: Ansi#150 RF.
+ Cấu trúc van: Bolted Bonnet.
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	6
	Vật liệu chế tạo
	· Thân van - Body: ASTM A216 WCB
· Gối đỡ – Seat ring: ASTM A105+STL
· Đĩa – Wedge: ASTM A216WCB+13%Cr
· Ty van – Stem: ASTM A182 F6a
· Đai ốc thân van - Body nut: ASTM A194 2H
· Bu lông chốt thân van - Body stud Bolt: ASTM A193 B7
· Vật liệu nhồi trục van/bộ làm kín ty van - Stem Packing: GRAPHITE
· Nắp chụp - Bonnet: ASTM A216 WCB
· Mặt tựa sau - Back Seat: ASTM A276 420
· Vật liệu - Trim material: #8.
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	7
	Tình trạng hàng hóa
	Hàng mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất năm từ năm 2026 trở về đây.
	Đúng y/c
	Không đúng y/c

	8
	Bảo hành
	12 tháng
	Đúng y/c
	Không đúng y/c



